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Phụ lục IV
[bookmark: _GoBack]ĐỊNH MỨC VỀ LÂM NGHIỆP (TÍNH CHO 01 HA)
(Kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

1. Cây trồng lâm nghiệp
1.1. Trồng thuần loài cây Keo các loại 
a. Định mức lao động 
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 10-15 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	
	
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	Thời kỳ
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	Năm 1
	Cây giống
	Cây/ha
	1660
	Mật độ căn cứ tại Quyết định: số 230/QĐ-BNN-KN ngày 15/01/2019, số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; số 404/QĐ-LN-PTR ngày 31/12/2024 của Cục Lâm nghiệp; lượng phân bón theo định mức trồng rừng quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023, theo hướng dẫn kỹ thuật của từng loài cây tại Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR hoặc điều chỉnh phù hợp theo thực tế.

	
	Cây giống trồng dặm 10%
	Cây/ha
	166
	

	
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	332
	

	Năm 2
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	332
	

	Năm 3
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	332
	


d. Định mức triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	

	
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	
	
	1 ngày/HN

	
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	
	
	1-2 ngày/HN


1.2. Trồng thuần loài hoặc hỗn giao các loài cây bản địa
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 10-15 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	Thời kỳ
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	Năm 1
	Cây giống
	Cây/ha
	833/1100
	Mật độ căn cứ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNMT ngày 27/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR ngày 31/12/2024 của Cục Lâm nghiệp đối với từng loài cây và thực tiễn trồng rừng trên địa bàn thành phố; lượng phân bón được vận dụng theo định mức quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023, theo hướng dẫn kỹ thuật của từng loài cây tại Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR hoặc điều chỉnh phù hợp theo thực tế.

	
	Cây giống trồng dặm 10%
	Cây/ha
	83/110
	

	
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	166/220
	

	Năm 2
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	166/220
	

	Năm 3
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg/ha
	166/220
	


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


1.3. Trồng thuần loài cây Quế
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	Thời kỳ
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	Năm 1
	Cây giống
	Cây
	4.000
	Mật độ cây trồng và lượng phân bón căn cứ vào Quyết định số 5376/QĐ-BNN-KN ngày 22/12/2017

	
	Cây giống trồng dặm 10%
	Cây
	400
	

	
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg
	800
	

	Năm 2
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg
	800
	

	Năm 3
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg
	800
	

	Năm 1
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000 đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


1.4. Trồng thuần loài cây Mắc ca
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	Thời kỳ
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	Năm 1
	Cây giống
	Cây
	280
	Mật độ cây trồng và lượng phân bón căn cứ vào Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/2/2021


	
	Cây giống trồng dặm 10%
	Cây
	28
	

	
	Phân NPK (0,5kg/hố)
	Kg
	140
	

	Năm 2
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	Kg
	56
	

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	
	560
	

	Năm 3
	Phân NPK (0,2kg/hố)
	
	56
	

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	560
	

	Năm 1
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


2. Cây lâm sản ngoài gỗ và cây dược liệu dưới tán rừng
2.1. Trồng cây Mây nước
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	Năm thứ 1
	1
	Giống trồng mới
	cây
	3.333
	Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở

	
	2
	Giống trồng dặm
	cây
	333
	

	
	3
	Phân NPK (0,2 kg/hố)
	kg
	666
	 

	Chăm sóc năm 2
	1
	Phân NPK (0,2 kg/hố)
	kg
	666
	 

	Chăm sóc năm 3
	1
	Phân NPK (0,2 kg/hố)
	kg
	666
	 


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN


2.2. Trồng cây Lá nón (cây sống lâu năm cho hoa quả nhiều lần)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	15
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	Thời kỳ
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	Năm thứ nhất
	Cây trồng mới
	Cây
	2.500
	Trồng xen dưới tán rừng. Mật độ cây trồng căn cứ tham khảo một số mô hình cây Lá nón và thực tiễn trồng trên địa bàn tỉnh

	
	Cây trồng dặm (10%)
	Cây
	250
	

	
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây
	Kg
	250
	

	
	Super lân 0,2 kg/cây
	Kg
	500
	

	
	Kali clorua 0,1 kg/cây
	Kg
	250
	


d. Định mức triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN


2.3. Trồng cây Thiên niên kiện (có thời gian thu hoạch từ 3-5 năm)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Giống trồng mới (cây trong bầu)
	Cây
	40.000
	Trường hợp trồng xen dưới tán rừng thì số cây bằng 1/2 hoặc 1/3 trồng tập trung. Mật độ cây trồng căn cứ tham khảo một số mô hình cây Thiên niên kiện và thực tiễn trồng trên địa bàn tỉnh

	
	Giống trồng dặm (10%)
	Cây
	4.000
	

	2
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây
	Kg
	4.000
	Mỗi cây bón lót 0,1 kg phân vi sinh

	3
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây - Chăm sóc năm 2 và 3 
	Kg
	8.000
	Mỗi năm bón thúc 1 lần, 0,1 kg/cây phân vi sinh

	4
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN


2.4. Trồng cây Gừng gió (thu hoạch sau 5-6 tháng trồng)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	9
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 9 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Giống trồng mới (cây trong bầu)
	Cây
	33.000
	Trường hợp trồng xen dưới tán rừng thì số cây bằng 1/2 hoặc 1/3 trồng tập trung.
Mật độ cây trồng căn cứ tham khảo một số mô hình cây Gừng gió và thực tiễn trồng trên địa bàn tỉnh

	
	Giống trồng dặm (10%)
	Cây
	3.300
	

	2
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây
	Kg
	3.300
	Mỗi cây bón lót 0,1 kg phân vi sinh

	3
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây - Chăm sóc năm 2 và 3
	Kg
	6.600
	Mỗi năm bón thúc 1 lần, 0,1 kg/cây phân vi sinh

	4
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


2.5. Trồng cây Sa Nhân tím (thời gian thu hoạch sau 3 năm trồng)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Giống trồng mới (cây trong bầu)
	Cây
	2.000
	Phân vi sinh khi thay thế sang phân sinh học hoặc phân bón bón dạng nước thì mức bón theo quy trình của loại phân đó. Mật độ cây trồng và lượng phân bón căn cứ vào Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/2/2021

	
	Giống trồng dặm (10%)
	Cây
	200
	

	2
	Phân NPK (5:10:3) 0,2 kg/cây
	Kg
	400
	

	
	Phân hữu cơ vi sinh 0,5 kg/cây
	Kg
	1.000
	

	3
	Phân hữu cơ vi sinh - Chăm sóc năm 2 và 3 
	Kg
	2.000
	

	4
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


2.6. Trồng cây Sâm cau (thu hoạch sau 2 năm trồng)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	15
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Giống trồng mới (cây trong bầu)
	Cây
	20.000
	Trường hợp trồng xen dưới tán rừng thì số cây bằng 1/2 hoặc 1/3 trồng tập trung. Mật độ cây trồng căn cứ tham khảo một số mô hình cây Sâm cau và thực tiễn trồng trên địa bàn tỉnh

	
	Giống trồng dặm (10%)
	Cây
	2.000
	

	2
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây
	Kg
	2.000
	Mỗi cây bón lót 0,1 kg phân vi sinh

	3
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây - Chăm sóc năm 2 và 3
	Kg
	4.000
	Mỗi năm bón thúc 1 lần, 0,1 kg/cây phân vi sinh

	4
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


2.7. Trồng cây Chè dây (thu hoạch sau 1 năm trồng và liên tục trong nhiều năm
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	15
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	
1
	Giống trồng mới (cây trong bầu)
	Cây
	5.000
	Trường hợp trồng xen dưới tán rừng thì số cây bằng 1/2 hoặc 1/3 trồng tập trung. Mật độ cây trồng căn cứ tham khảo một số mô hình cây Chè dây và thực tiễn trồng trên địa bàn tỉnh

	
	Giống trồng dặm (10%)
	
	500
	

	2
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây
	Kg
	500
	Mỗi cây bón lót 0,1 kg phân vi sinh

	3
	Phân hữu cơ vi sinh 0,1 kg/cây - Chăm sóc năm 2 và 3
	Kg
	1.000
	Mỗi năm bón thúc 1 lần, 0,1 kg/cây phân vi sinh

	4
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
	1.000đ
	1.000
	Xử lý đất


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN





2.8. Trồng cây lồ ô, vầu (thuộc họ tre nứa)
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 5-10 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	1
	 Giống
	
	
	

	-
	 Trồng mới
	Cây
	300
	

	-
	 Trồng dặm (10%)
	Cây
	30
	

	2
	 Phân NPK (0,3 kg/cây)
	Kg
	90
	


d. Định mức  triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	 
	 

	 
	Số lần
	Lần
	 
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	 

	 
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	 

	 
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	 
	 
	1 ngày/HN

	 
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	 
	 
	1-2 ngày/HN


2.9. Trồng cây Tràm gió
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng
	20
	Trình độ: Trung cấp trở lên;
Quy mô: 10-15 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	 
	 
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, chất lượng
	Ghi chú

	1
	Giống trồng mới
	cây
	10.000
	Tuân thủ các quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
	 

	2
	Giống trồng dặm
	cây
	1.000
	
	

	3
	Phân bón NPK 
+ Trồng mới
+ Chăm sóc năm 2
+ Chăm sóc năm 3
	 
Kg
Kg
Kg
	 
2.000
2.000
2.000
	Phân không chảy nước, vón cục, còn hạn sử dụng theo quy định.
	


d. Định mức triển khai
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	

	
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	
	
	1 ngày/HN

	
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	
	
	1-2 ngày/HN


2.10. Mô hình Trồng tràm 5 gân
a. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐV
tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Lao động phổ thông
	Công
	
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	
Tháng
	
20
	Trình độ: Trung cấp trở lên; Quy mô: 3-6 ha/cán bộ
	Năm 1: 8 tháng
Năm 2: 7 tháng
Năm 3: 5 tháng


b. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị
tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Làm đất bằng cơ giới
	
	
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	Độ dốc ≤ 150


c. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Cây giống tràm 5 gân
	Cây
	11.100
	Cây sinh trưởng và phát triển tốt

	
	Cây giống trồng dặm (5%)
	Cây
	5.500
	 

	2
	Phân bón NPK (16:16:8)
	 
	 
	TCCS

	
	+ Năm 1
	Kg
	1.100
	

	
	+ Năm 2
	Kg
	2.200
	


d. Định mức  triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu 
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	
	

	
	- Số lần
	lần/năm
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình.
	

	
	- Thời gian
	ngày
	01
	
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	
	
	

	
	- Hội nghị sơ kết
	hội nghị
	
	
	01 ngày/HN

	
	- Hội nghị tổng kết
	hội nghị
	
	
	1-2 ngày/HN



